GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM, NỘI DUNG VÀ CÁCH GHI  
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH 
QUỐC TẾ VÀ KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC
	Lưu ý: Thời gian phỏng vấn tốt nhất đối với khách du lịch quốc tế và trong nước nên được tiến hành vào lúc khách chuẩn bị thanh toán để rời khỏi cơ sở lưu trú (trước lúc check out).


I. Khái niệm 
 1. Khách du lịch: là những người đi ra khỏi môi trường sống thường xuyên của mình để đến một nơi khác trong thời gian ít hơn 12 tháng liên tục với mục đích chính của chuyến đi là thăm quan, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí hay các mục đích khác ngoài việc tiến hành các hoạt động để đem lại thu nhập và kiếm sống ở nơi đến. Khái niệm khách du lịch được áp dụng cho cả khách du lịch quốc tế và khách du lịch trong nước đi du lịch dài ngày có nghỉ qua đêm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (gọi tắt là cơ sở lưu trú).
2.  Khách du lịch quốc tế: là những người mang quốc tịch nước ngoài, đi ra khỏi môi trường sống thường xuyên của một nước đang thường trú, đến Việt Nam trong thời gian ít hơn 12 tháng liên tục với mục đích của chuyến đi không phải để tiến hành các hoạt động nhằm đem lại thu nhập và kiếm sống ở Việt Nam.
Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam không bao gồm các trường hợp sau:

· Những người đến và sống như một người cư trú ở Việt Nam kể cả những người đi theo sống dựa vào họ;
· Những người dân lao động cư trú ở vùng biên giới hàng ngày đi lại làm việc qua biên giới Việt Nam;
· Những nhân viên đại sứ quán, lãnh sự quán, tuỳ viên quân sự đến làm nhiệm vụ tại Việt Nam và những người đi theo sống nhờ vào họ;
· Những người quá cảnh (transit) Việt Nam, nghỉ tại cơ sở lưu trú chỉ với mục đích chờ chuyển chuyến bay để đến một nước khác
3. Khách du lịch trong nước: là những người mang quốc tịch Việt Nam đi ra khỏi môi trường sống thường xuyên của mình để đến một nơi khác ở trong lãnh thổ Việt Nam với thời gian liên tục ít hơn 12 tháng và mục đích chính của chuyến đi để thăm quan, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí…ngoài việc tiến hành các hoạt động nhằm đem lại thu nhập và kiếm sống ở nơi đến.
Khách du lịch trong nước không bao gồm các trường hợp sau:

· Những người định cư ở nơi này đến một một nơi khác với mục đích thường trú ở đó;
· Những người đi đến một nơi khác ở trong nước với mục đích để tiến hành các hoạt động để mang lại thu nhập và kiếm sống ở nơi đến;
· Những người đến và làm việc tạm thời ở nơi đến;
· Những người đi lại theo lịch thường xuyên giữa các vùng lân cận để làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu;
· Những người du mục và những người không có nơi cư trú cố định; 
· Những người tham gia chuyến đi diễn tập của các lực lượng vũ trang.
Lưu ý: Phiếu điều tra về chi tiêu của khách du lịch trong cuộc điều tra này chỉ áp dụng đối với những người từ 15 tuổi trở lên, những người dưới 15 tuổi (được coi là trẻ em đi kèm) không thuộc đối tượng của cuộc điều tra.
4. Chi tiêu của khách du lịch: Chi tiêu của khách du lịch là tổng số tiền khách du lịch đã và sẽ chi trong suốt hành trình của chuyến đi, kể cả những khoản chi mua sắm trước chuẩn bị cho chuyến đi và những chi phí mua sắm đồ dùng, quà tặng, quà lưu niệm trong chuyến đi mang về dùng sau chuyến đi. Loại trừ các khoản sau:

· Tiền mua hàng hoá cho mục đích kinh doanh, có nghĩa là mua về để bán lại cho khách du lịch khác hoặc mua về để sản xuất kinh doanh được kết hợp trong chuyến đi.
· Tiền đầu tư, giao dịch hợp đồng của người đi du lịch như đầu tư mua nhà đất, bất động sản và tài sản quí giá khác (như xe ca, xe tải, thuyền, nhà nghỉ thứ hai), kể cả việc mua những tài sản này để sử dụng cho các chuyến đi du lịch trong tương lai được chi trong lần đi du lịch này cũng không được tính vào chi tiêu du lịch.
· Tiền mặt biếu họ hàng và bạn bè trong chuyến đi 
5. Khách du lịch theo tour và du lịch không theo tour:

5.1. Khách du lịch theo tour: là những người đi theo các chuyến du lịch được tổ chức và phục vụ trọn gói hay không trọn gói do các đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành đứng ra tổ chức. Khách du lịch theo tour được các đơn vị du lịch lữ hành lo phương tiện đi lại, ăn ở, các chương trình vui chơi giải trí, thăm quan...từ lúc bắt đầu chuyến đi cho đến khi kết thúc chuyến đi.
5.2. Khách du lịch không theo tour: Là những người tự đứng ra tổ chức, sắp xếp cả chuyến đi cho mình và những người đi cùng về phương tiện đi lại, ăn ở, các chương trình vui chơi giải trí...
 II. Nội dung và cách điền thông tin trong phiếu thu thập thông tin đối với khách quốc tế (Phiếu 01.ĐTDL)
Phiếu này nhằm thu thập thông tin về tổng mức, các khoản chi tiêu và một số nhận xét, đánh giá về cảnh quan môi trường, cơ sở lưu trú, các món ăn,  dịch vụ vui chơi giải trí, phương tiện đi lại của khách du lịch nước ngoài trong thời gian đến Việt Nam
Lượt khách số: dành cho giám sát viên các Cục Thống kê ghi sau khi thu phiếu về, ghi đủ 4 chữ số, bắt đầu từ 0001 cho đến hết, không phân biệt các loại phiếu theo các thứ tiếng. 
Câu 1 đến 3: Các câu hỏi sàng lọc
       Mục đích của các câu hỏi này nhằm xác định đúng khách du lịch cần điều tra để tiếp tục ghi phiếu, loại trừ khách du lịch không thuộc đối tượng điều tra để dừng phỏng vấn thu thập thông tin, cụ thể: 
Câu 1: Nếu khách du lịch có ý định ở lại Việt Nam trên 1 năm, hoặc mục đích đến Việt Nam của họ là lao động kiếm sống hay định cư (những người nước ngoài vào Việt nam với mục đích làm ăn kiếm sống dài ngày, chuyên gia dài hạn ở Việt Nam từ 1 năm trở lên, nhân viên các đại sứ quán, lãnh sự quán, đại diện nước ngoài tại Việt Nam...): dừng phỏng vấn;
Câu 2: Khách du lịch ở tại Việt Nam chưa đủ một nửa thời gian dự kiến cho chuyến đi này: dừng phỏng vấn;
Câu 3: Khách chưa đủ 15 tuổi: dừng phỏng vấn. 
Câu 4 đến 7: Hỏi về giới tính, nghề nghiệp, nước cư trú của khách, khách có là Việt kiều hay không, đề nghị đánh dấu (x) vào các ô thích hợp.
Câu 8: Mục đích chính của chuyến đi
Mục đích chính của chuyến đi là mục đích có tính chất quyết định chuyến đi có được thực hiện hay không. Theo đó, đánh dấu vào một trong các mục đích đã liệt kê, trong đó: 
· Mục đích thông tin, báo chí: bao gồm các phóng viên, nhà báo đi thu thập các sự kiện, thông tin, hình ảnh để làm báo nói, báo viết, báo hình
· Mục đích dự hội nghị, hội thảo, học tập ngắn ngày: bao gồm các cán bộ công chức, viên chức, sinh viên học sinh... đi công tác, dự hội nghị, hội thảo, thăm quan, khảo sát, học tập ngắn ngày.
· Mục đích thương mại: bao gồm những nhà doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng, tiếp thị và tìm kiếm thị trường, khai thác nguồn hàng, tham gia hội chợ, triển lãm... 
Câu 9: Nguồn tham khảo để quyết định chuyến đi du lịch đến Việt Nam lần này, đề nghị đánh dấu (x) vào các ô thích hợp.
Câu 10: Hỏi về những tiêu chí được xem xét để quyết định chọn Việt Nam là điểm đến du lịch, đề nghị đánh dấu (x) vào các ô thích hợp.

Câu 11: Ghi ngày tháng năm đến Việt Nam của khách du lịch.
Câu 12: Ông (bà) đến Việt Nam bằng phương tiện gì?

Khách đi vào Việt Nam bằng phương tiện gì thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

Câu 13: Đánh dấu số lần đến Việt Nam của khách vào ô thích hợp.

Câu 14: Tổng số ngày ông (bà) dự định ở lại Việt Nam
- Ghi tổng số ngày người khách đó dự định ở lại Việt Nam trong chuyến đi này. Nếu dự định của họ ở lại Việt Nam từ 1 năm trở lên thì dừng thu thập thông tin.
- Ghi thời gian mà khách dự định nghỉ lại tỉnh/thành phố mình.
Câu 15: Ghi tổng số cơ sở lưu trú mà ông (bà) dự định nghỉ lại cho toàn bộ chuyến đi này (gồm cả các cơ sở lưu trú đã nghỉ lại từ đầu chuyến đi và số cơ sở lưu trú dự định sẽ nghỉ lại cho thời gian còn lại của chuyến đi).
Câu 16: Dựa vào khái niệm đi du lịch theo tour và không đi du lịch theo tour (tức là đến Việt Nam thông qua hoặc không thông qua một công ty lữ hành nào đó) , đánh dấu vào 1 trong 2 ô tương ứng, nếu trả lời “có” thì phỏng vấn tiếp tục từ câu 17, nếu trả lời “không” thì chuyển sang phỏng vấn câu 19 và tiếp tục.

Câu 17: Nếu người khách đó đến Việt Nam thông qua một công ty lữ hành thì hãy điền số tiền mà khách phải trả cho công ty lữ hành đó tính cho một người và phải ghi rõ loại tiền và đánh dấu vào những khoản mục đã bao gồm chi phí trong tour đã liệt kê ở dưới. 
Câu 19: Ước lượng tổng số tiền và các khoản mục chi mà khách đã và sẽ chi trong suốt thời gian ở tại Việt Nam và riêng cho tỉnh/TP đang phỏng vấn. Nếu đi theo tour từ nước ngoài đến Việt Nam thì chỉ ghi các khoản chi ngoài tour đó; nếu 1 người khách đến Việt Nam có mua tour trong nước Việt Nam thì khoản chi này được ghi vào mục chi phí thăm quan. Mua tour ở tỉnh nào thì tính cho tỉnh đó. Cột 1 ghi tổng số tiền chi tiêu tại Việt Nam, cột 2 ghi số tiền chi tiêu tại tỉnh/TP đang phỏng vấn.    
Câu 20: Ghi tổng số người (bao gồm cả trẻ em dưới 3 tuổi) tương ứng với số tiền trên
Câu 21:  Ghi tổng số trẻ em dưới 3 tuổi.                                                                                                                  

Ngoài ra, có một số câu hỏi về những thông tin cá nhân của khách: nước cư  trú, tuổi và nghề nghiệp, đề nghị đánh dấu vào các ô thích hợp.
Câu 22 đến câu 25: Hỏi về những đánh giá, cảm nhận của khách về Việt Nam, đề nghị đánh dấu (x) vào các ô thích hợp.
Câu 26: Hỏi về khả năng quay trở lại Việt Nam trong tương lai của khách

Câu 27: Hỏi về lý do tác động lớn nhất khiến cho khách không có ý định quay trở lại Việt Nam (nếu khách chọn mục 2 trong câu 25). Đề nghị chỉ tích vào một ô duy nhất.
III. Nội dung chính của một số chỉ tiêu (câu hỏi) trong phiếu thu thập thông tin đối với khách du lịch trong nước (Phiếu 02.ĐTDL)
 Phiếu này nhằm xác định tổng mức và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch trong nước chia theo các đối tượng khách.
Nội dung và cách ghi tương tự như phiếu thu thập thông tin đối với khách quốc tế đến Việt Nam.
Chú ý:

Câu số 9: Phương tiện chính sử dụng trong chuyến đi là phương tiện được sử dụng trên tổng quãng đường dài nhất của cả chuyến đi.
Câu số 14, dựa vào khái niệm đi theo tour và tự sắp xếp đi, đánh dấu vào 1 trong 2 ô tương ứng, nếu đi theo tour thì phỏng vấn tiếp câu 15, nếu tự sắp xếp đi thì bỏ qua câu 15, phỏng vấn câu 16.
Lưu ý số tiền phải nộp cho tour tính cho 1 người điền vào câu 15 và số tiền chi thêm ngoài tour điền vào câu 16. Nếu người đó tự sắp xếp đi thì cũng ghi tổng số tiền và các khoản chi vào câu 15.
Câu 19 đến câu 22: Hỏi về những đánh giá, cảm nhận của khách về các địa điểm tham quan, du lịch; đề nghị đánh dấu (x) vào các ô thích hợp.
Câu 23: Hỏi về khả năng quay trở lại các địa điểm tham quan, du lịch trong tương lai của khách

Câu 24: Hỏi về lý do tác động lớn nhất khiến cho khách không có ý định quay trở lại các địa điểm tham qua, du lịch (nếu khách chọn mục 2 trong câu 23). Đề nghị chỉ tích vào một ô duy nhất.
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